
 

 

PHỤ LỤC  

(Kèm theo Thông báo số          /TB-STNMT ngày     tháng 4 năm 2022  

của Sở Tài nguyên và Môi trường) 

 

I. GIỚI THIỆU 

1. Nhiệm vụ 

- Tên nhiệm vụ: 

 + Kế hoạch số 12/KH-STNMT ngày 28/02/2022 của Sở Tài nguyên và Môi 

trường về việc kiểm tra công tác bảo vệ môi trường đối với các cơ sở sản xuất, kinh 

doanh, dịch vụ trên địa bàn tỉnh Trà Vinh năm 2022; 

+ Kế hoạch số 05/KH-TCT ngày 21/01/2022 của Tổ công tác liên ngành theo 

Quyết định số 552/QĐ-UBND về việc về việc kiểm tra công tác bảo vệ môi trường tại 

Trung tâm Điện lực Duyên Hải năm 2022.  

- Chủ đầu tư: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Trà Vinh. 

- Nguồn vốn: Nguồn kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường năm 2022 được giao 

cho Sở Tài nguyên và Môi trường. 

- Các văn bản phê duyệt: 

+ Quyết định số 2861/QĐ-UBND ngày 09/12/2021 của UBND tỉnh về việc giao 

chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2022;  

+ Kế hoạch số 73/KH-UBND ngày 18/8/2021 của UBND tỉnh Trà Vinh về dự 

toán ngân sách nhà nước năm 2022 và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 

2022-2024 từ nguồn kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường tỉnh Trà Vinh;  

+ Quyết định số 552/QĐ-UBND ngày 19/3/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Trà 

Vinh về việc kiện toàn Tổ công tác liên ngành nghiên cứu, đánh giá công tác bảo vệ 

môi trường tại Trung tâm Điện lực Duyên Hải và Quyết định số 1298/QĐ-UBND ngày 

06/7/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh về việc thay đổi Tổ phó và bổ sung thành 

viên Tổ công tác liên ngành nghiên cứu, đánh giá công tác bảo vệ môi trường tại Trung 

tâm Điện lực Duyên Hải; 

+ Quyết định số 09/QĐ-STNMT ngày 04/01/2022 Giám đốc Sở Tài nguyên và 

Môi trường về việc giao nhiệm vụ sự nghiệp và dự toán năm 2022;  

+ Quyết định số 357/QĐ-STNMT ngày 10/3/2022 của Sở Tài nguyên và Môi 

trường về việc phê duyệt nội dung và dự toán Kế hoạch kiểm tra công tác bảo vệ môi 

trường đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn tỉnh Trà Vinh năm 

2022; 

+ Quyết định số 300/QĐ-STNMT ngày 02/3/2022 của Sở Tài nguyên và Môi 

trường về việc phê duyệt nội dung và dự toán Kế hoạch kiểm tra công tác bảo vệ môi 

trường tại Trung tâm Điện lực Duyên Hải năm 2022; 
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+ Kế hoạch số 12/KH-STNMT ngày 28/02/2022 của Sở Tài nguyên và Môi 

trường về việc kiểm tra công tác bảo vệ môi trường đối với các cơ sở sản xuất, kinh 

doanh, dịch vụ trên địa bàn tỉnh Trà Vinh năm 2022; 

+ Kế hoạch số 05/KH-TCT ngày 21/01/2022 của Tổ công tác liên ngành theo 

Quyết định số 552/QĐ-UBND về việc về việc kiểm tra công tác bảo vệ môi trường tại 

Trung tâm Điện lực Duyên Hải năm 2022.   

2. Địa điểm thực hiện:  

- Kế hoạch số 12/KH-STNMT: Các huyện Châu Thành, Càng Long, Trà Cú, 

Tiểu Cần, Cầu Kè, Cầu Ngang, thị xã Duyên Hải và thành phố Trà Vinh. 

- Kế hoạch số 05/KH-TCT: các dự án thuộc Trung tâm Điện lực Duyên Hải. 

3. Nội dung thực hiện 

 - Kế hoạch số 12/KH-STNMT: 

+ Kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong lĩnh vực môi trường 

được quy định tại Luật Bảo vệ môi trường đối với 32 cơ sở đã được phê duyệt báo cáo 

đánh giá tác động môi trường, đề án bảo vệ môi trường chi tiết, 02 đợt/năm. Tiến hành 

lấy mẫu nước thải, khí thải, chất thải, tiếng ồn, độ rung sau xử lý tại các cơ sở (khi cần 

thiết). Trường hợp không tiến hành lấy mẫu được do điều kiện ngoại cảnh, Đoàn kiểm 

tra sẽ tiến hành lấy mẫu đột xuất vào thời gian khác phù hợp.  

+ Kiểm tra công tác bảo vệ môi trường đối với các cơ sở theo ý kiến chỉ đạo của 

Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, Đoàn đại biểu quốc hội, đơn thư khiếu nại; kiểm tra 

công tác bảo vệ môi trường đối với các Nhà hỏa táng; tham gia các Đoàn thanh tra, 

kiểm tra, giám sát của Tổng cục Môi trường, Cục Bảo vệ môi trường miền Nam trên địa 

bàn tỉnh: 25 cơ sở. Trường hợp cần thiết sẽ tiến hành lấy mẫu, phân tích chất 

lượng môi trường (nước thải, khí thải). 

- Kế hoạch số 05/KH-TCT: 

+ Tổ chức kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về BVMT trong 

quá trình hoạt động của Trung tâm Điện lực Duyên Hải thực hiện các quy định pháp 

luật về BVMT: Tổ chức phương tiện đi lại (xe ô tô) phục vụ cho hoạt động cho Tổ công 

tác đi kiểm tra thực tế tại Trung tâm điện lực Duyên Hải, với số đợt thực hiện dự kiến 

02 đợt/năm.  

+ Tùy tình hình và điều kiện thực tế sẽ tổ chức thực hiện lấy mẫu nước thải, khí 

thải tại các dự án Trung tâm Điện lực Duyên Hải. Số lượng mẫu dự kiến lấy và phân 

tích, cụ thể như sau:  

a) Nước thải công nghiệp, gồm 15 chỉ tiêu: Nhiệt độ, pH, BOD5, COD, TSS, 

Tổng dầu mỡ khoáng, Clo dư, Coliform, Amoni, Tổng nitơ, Tổng photpho, Fe, Pb, Cd, 

As. Số lượng: 02 mẫu.  

b) Khí thải (đường kính ống khói >300 mm), gồm 09 chỉ tiêu: Lưu lượng, Bụi 

tổng, NOx, SO2, CO, Nhiệt độ, Hg, Pb, Cd. Số lượng: 02 mẫu 

4. Thời gian thực hiện Kế hoạch:  năm 2022. 

II. PHẠM VI CÔNG VIỆC 

1. Phạm vi công việc đối với đơn vị tham gia đặt hàng:  
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- Kế hoạch số 12/KH-STNMT: thu và phân tích mẫu nước thải, khí thải, chất 

thải. 

- Kế hoạch số 05/KH-TCT: thu và phân tích mẫu nước thải, khí thải. 

 2. Nguồn vốn: Từ nguồn kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường năm 2022 của 

Sở Tài nguyên và Môi trường. 

3. Cơ quan thực hiện dự toán: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Trà Vinh. 

4. Thời gian thực hiện hợp đồng: 09 tháng. 

5. Các nhiệm vụ cụ thể do đơn vị tham gia đặt hàng phải tiến hành trong 

thời gian thực hiện hợp đồng: 

- Kế hoạch số 12/KH-STNMT: Thu và phân tích mẫu nước thải, khí thải, chất 

thải trong quá trình thực hiện: 

+ Kiểm tra công tác bảo vệ môi trường đối với 32 cơ sở đã được phê duyệt báo 

cáo đánh giá tác động môi trường, đề án bảo vệ môi trường chi tiết, 02 đợt/năm (kèm 

Phụ lục)  

+ Kiểm tra công tác bảo vệ môi trường đối với các cơ sở theo ý kiến chỉ đạo của 

Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, Đoàn đại biểu quốc hội, đơn thư khiếu nại; kiểm tra 

công tác bảo vệ môi trường đối với các Nhà hỏa táng tham gia các Đoàn thanh tra, kiểm 

tra, giám sát của Tổng cục Môi trường, Cục Bảo vệ môi trường miền Nam trên địa bàn 

tỉnh  

 - Kế hoạch số 05/KH-TCT: Thu và phân tích mẫu nước thải, khí thải đối với các 

dự án thuộc Trung tâm Điện lực Duyên Hải (Công ty Nhiệt điện Duyên Hải và Công ty 

TNHH Janakuasa Việt Nam).  

III. BÁO CÁO VÀ THỜI GIAN THỰC HIỆN 

Đơn vị tham gia đặt hàng có trách nhiệm cung cấp đầy đủ hồ sơ, tài liệu phục vụ 

cho việc kiểm tra giám sát theo yêu cầu của chủ đầu tư; 

Báo cáo công việc thực hiện và báo cáo đột xuất về tình hình thực hiện hợp đồng 

theo yêu cầu của chủ đầu tư; 

Báo cáo về vướng mắc phát sinh (nếu có); 

Các báo cáo khác theo nội dung hợp đồng đã ký kết với chủ đầu tư và quy định 

hiện hành (nếu có); 

Báo cáo hoàn thành công tác theo quy định hiện hành.  

IV. TIÊU CHÍ CHUNG, NHÂN SỰ, TRANG THIẾT BỊ VÀ PHƢƠNG 

PHÁP THỰC HIỆN CỦA ĐƠN VỊ THAM GIA ĐẶT HÀNG 

1. Tiêu chí chung 

- Về tính pháp lý và thời gian hoạt động (kinh nghiệm) của tổ chức: Là đơn vị sự 

nghiệp công lập do cơ quan cấp có thẩm quyền quyết định thành lập; có chức năng 

nhiệm vụ cung cấp dịch vụ quan trắc môi trường, thời gian hoạt động chính thức tối 

thiểu là 03 năm. 

- Về cơ chế hoạt động tài chính: Là đơn vị sự nghiệp đã được cơ quan cấp có 

thẩm quyền phê duyệt và giao quyền tự chủ về tài chính, có báo cáo tài chính dương (tối 

thiểu 01 năm của năm liền kề trước khi được giao nhiệm vụ);  
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- Về chức năng, điều kiện hoạt động: Là đơn vị đã được Bộ Tài nguyên và Môi 

trường cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường, 

giấy chứng nhận; được công nhận phòng thí nghiệm phù hợp theo Tiêu chuẩn ISO/IEC 

17025:2017 bởi Tổ chức đủ năng lực.  

Tài liệu chứng minh (Bản sao) gồm: Quyết định thành lập đơn vị; Quyết định 

giao quyền tự chủ; Báo cáo tài chính; Quyết định đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan 

trắc môi trường; Quyết định công nhận phòng thí nghiệm phù hợp theo Tiêu chuẩn 

ISO/IEC 17025:2017. 

2. Về nhân sự 

- Có ít nhất 10 người, trong đó số lượng nhân sự thực hiện từng nội dung công 

việc như sau: 

+ Quan trắc tại hiện trường: Ít nhất 03 quan trắc viên tài nguyên môi trường hạng 

III.2 (hoặc tương đương) trở lên, tốt nghiệp thuộc một trong các chuyên ngành khí 

tượng, thủy văn, môi trường, tài nguyên nước, biến đổi khí hậu. 

+ Phân tích trong phòng thí nghiệm: ít nhất 06 quan trắc viên tài nguyên môi 

trường hạng III.2 (hoặc tương đương) trở lên, tốt nghiệp thuộc một trong các chuyên 

ngành về khí tượng, thủy văn, môi trường, tài nguyên nước, biến đổi khí hậu, hóa học, 

sinh học.  

+ Quản lý nhiệm vụ: 01 KS4 trở lên, tốt nghiệp một trong các chuyên ngành về 

khí tượng, thủy văn, môi trường, tài nguyên nước, biến đổi khí hậu, hóa học, sinh học 

và có tối thiểu 05 năm kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực môi trường.. 

- Tài liệu chứng minh: 

 Bảng phân công nhân sự được Lãnh đạo đơn vị phê duyệt. 

3. Về trang thiết bị 

- Có các thiết bị chính quan trắc hiện trường, thiết bị phân tích môi trường để lấy 

mẫu, đo và phân tích các thông số môi trường theo kế hoạch như: máy lấy mẫu bụi khí 

thải, máy đo nhanh khí thải; máy đo pH, DO; tủ ấm, tủ sấy, bếp đun, thiết bị quang phổ 

UV-Vis, cân phân tích, thiết bị hấp thu nguyên tử, thiết bị GC-MS, tủ ủ BOD; các thiết 

bị phải kiểm định, hiệu chuẩn đúng theo quy định về đo lường. 

- Có các thiết bị văn phòng chủ yếu như máy vi tính (tối thiểu 10 cái), máy in (03 

cái), máy photocopy (01 cái). 

- Tài liệu chứng minh gồm:  

+ Danh sách trang thiết bị (trong đó thể hiện mục đích sử dụng của thiết bị) được 

Lãnh đạo đơn vị phê duyệt. 

+  Bản sao Giấy chứng nhận kiểm định, hiệu chuẩn. 

4. Phƣơng pháp thực hiện 

Phương pháp quan trắc hiện trường và phân tích môi trường là các phương pháp 

được Bộ Tài nguyên và Môi trường chứng nhận. 

Tài liệu chứng minh gồm:  
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- Danh mục phương pháp quan trắc hiện trường, phân tích trong phòng thí 

nghiệm được Lãnh đạo đơn vị phê duyệt, trong đó ghi rõ thông số nào liên kết với đơn 

vị thứ cấp (nếu có). 

- Hợp đồng hoặc Biên bản thương thảo hợp đồng với đơn vị thứ cấp (nếu có liên 

kết).  

5. Giải pháp thực hiện 

Có kế hoạch thực hiện chi tiết về thu mẫu, phân tích mẫu đảm bảo đúng phương 

pháp, thời gian và yêu cầu về nhân lực. 

Tài liệu chứng minh gồm: kế hoạch thực hiện chi tiết được Lãnh đạo đơn vị phê 

duyệt. 

V. TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ ĐẦU TƢ 

Chủ đầu tư có trách nhiệm cung cấp đầy đủ các thông tin, tài liệu liên quan đến 

việc thực hiện nội dung công việc cho đơn vị tham gia đặt hàng theo quy định hiện hành 

và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho đơn vị tham gia đặt hàng thực hiện nhiệm vụ; 

Chủ đầu tư sẽ thông báo bằng văn bản cho đơn vị tham gia đặt hàng về việc cử 

người đại diện để phối hợp làm việc với đơn vị tham gia đặt hàng trong quá trình thực 

hiện công việc; 

Thông báo cho các bên liên quan về quyền và nghĩa vụ của đơn vị tham gia đặt 

hàng; 

Xử lý kịp thời những đề xuất của đơn vị tham gia đặt hàng; 

Các trách nhiệm khác theo quy định của pháp luật có liên quan để đảm bảo đơn 

vị tham gia đặt hàng thực hiện tốt nhiệm vụ được giao theo hợp đồng đã ký kết. 

VI. MẪU HỢP ĐỒNG 

Áp dụng mẫu số 03 ban hành kèm theo Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 

10/4/2019 của Chính phủ. 
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PHỤ LỤC  

(Kèm theo Phụ lục kèm theo Thông báo số      /TB-STNMT ngày     tháng 4 năm 2022  

của Sở Tài nguyên và Môi trường) 

STT Tên dự án Chủ dự án 
Địa chỉ hoạt động                                  

của dự án 

I Thành phố Trà Vinh   

1 Bệnh viện đa khoa Minh Tâm – Trà Vinh 
Công ty Cổ Phần Minh 

Minh Tâm 

Số 36, Nguyễn 

Đáng, Phường 9, 

Thành phố Trà 

Vinh 

2 Dự án “Bệnh viện đa khoa Thiên Ân” 
Công ty Cổ phần Thiên 

Ân 

Phường 5, Thành 

phố Trà Vinh 

3 

Đầu tư mở rộng sản xuất than hoạt tính xây 

dựng lò hoạt hoá số 4 nâng công suất lên 

5000 tấn/năm  

Công ty Cổ Phần Trà Bắc 
Phường 4, Thành 

phố Trà Vinh  

4 

Khu dân cư thuộc Trung tâm Chính trị - 

Hành chính và Dịch vụ thương mại, dân cư 

tỉnh Trà Vinh 

Công ty Cổ phần Đầu tư 

và Phát triển bất động 

sản TNR HOLDINGS 

Việt Nam 

Phường 7, Thành 

phố Trà Vinh, Trà 

Vinh 

5 Phòng khám đa khoa Sài Gòn Thành Vinh 
Công ty TNHH MTV 

Thành Vinh NP 

Phường 7, Thành 

phố Trà Vinh, tỉnh 

Trà Vinh 

6 Bệnh viện trường Đại học Trà Vinh Trường Đại học Trà Vinh 
Phường 5, Thành 

phố Trà Vinh 

7 
Mở rộng, nâng công suất Cơ sở kinh doanh 

chế biến thủy hải sản 
DNTN Quận Nhuần 

Phường 9, thành 

phố Trà Vinh, tỉnh 

Trà Vinh  

8 
 Dự án Nâng cấp mở rộng nhà máy sản xuất 

Dược phẩm TV.Pharm 

Công ty Cổ phần Dược 

phẩm TV.Pharm 

Số 27, đường Điện 

Biên Phủ, phường 

9, thành phố Trà 

Vinh, tỉnh Trà 

Vinh  

9 
Xây dựng phân xưởng 3 và hệ thống xử lý 

nước thải 600 m
3
/ngày 

Công ty Cổ Phần Thủy 

Sản Cửu Long  

Phường 4, thành 

phố Trà Vinh, tỉnh 

Trà Vinh 

10 Bệnh viện đa khoa tỉnh Trà Vinh 
Bệnh viện đa khoa tỉnh 

Trà Vinh 

Phường 6, thành 

phố Trà Vinh, tỉnh 

Trà Vinh 

11 

Nhà máy sản xuất (phối trộn) phân bón vô 

cơ hỗn hợp NPK và hữu cơ khoáng  

Công ty TNHH MTV 

Bio Thailand 

ấp Vĩnh Hội, xã 

Long Đức, thành 

phố Trà Vinh. 

12 
Nhà máy sản xuất (phối trộn) phân bón nông 

nghiệp Việt 

Công ty TNHH 

SXTMDV Nông nghiệp 

Việt 

ấp Công Thiện 

Hùng, xã Long 

Đức, TP Trà Vinh, 

Trà Vinh 

13 

Dự án xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ 

thuật cụm phát triển công nghiệp Long Đức 

– Trà Vinh 

Trung tâm quản lý hạ 

tầng khu kinh tế khu 

công nghiệp 

Xã Long Đức, 

thành phố Trà 

Vinh, tỉnh Trà 

Vinh 
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STT Tên dự án Chủ dự án 
Địa chỉ hoạt động                                  

của dự án 

II Huyện Châu Thành   

14 
Nâng cấp, mở rộng Bệnh viện Y dược Cổ 

truyền tỉnh Trà Vinh 

BQL Dự án Đầu tư xây 

dựng các công trình dân 

dụng và công nghiệp tỉnh 

Trà Vinh 

Số 81, Quốc lộ 53, 

ấp Bến Có, xã 

Nguyệt Hóa, huyện 

Châu Thành, tỉnh 

Trà Vinh 

15 Khu dược phẩm công nghệ cao TV.Pharm 
Công ty Cổ phần Dược 

phẩm TV.Pharm 

Cụm công nghiệp 

Tân Ngại, đường 

Lê Văn Tám, ấp 

Tân Ngại, xã 

Lương Hòa A, 

huyện Châu Thành, 

tỉnh Trà Vinh 

16 Chợ thị trấn Châu Thành 
Hợp tác xã thương mại 

Châu Thành 

Khóm 2, thị trấn 

Châu Thành, huyện 

Châu Thành, tỉnh 

Trà Vinh 

17 Chi nhánh điện cao thế Trà Vinh 
Chi nhánh điện cao thế 

Trà Vinh 

Khóm 3, thị trấn 

Châu Thành, huyện 

Châu Thành, 

III Huyện Trà Cú   

18 
Bổ sung các công trình bảo vệ môi trường 

Chợ Trà Cú 

Hợp tác xã thương mại 

dịch vụ Trà Cú 

Khóm 3, thị trấn 

Trà Cú, huyện Trà 

Cú, tỉnh Trà Vinh. 

19 
Xây dựng phân xưởng thu gom, phân loại và 

xử lý chất thải.  

Công ty TNHH Một 

thành viên Kim Hoàng 

Phát 

Ấp Tà Lés, xã 

Thanh Sơn và ấp 

Cà Săng, xà Hàm 

Tân, huyện Trà Cú, 

tỉnh Trà Vinh  

20 
Dự án “Nhà máy sản xuất kinh doanh nhựa 

gia dụng” 

Công ty TNHH MTV Út 

Nhựa 

ấp Cà Săng Cụt, xã 

Hàm Tân, huyện 

Trà Cú 

IV Huyện Càng Long   

21 
Dự án Đầu tư xây dựng kho xăng dầu Trà 

vinh 

Công ty Cổ phần Xuất 

nhập khẩu Sản xuất 

Thương mại Dầu khí 

Petrol Life 

ấp Đức Mỹ A, xã 

Đức Mỹ, huyện 

Càng Long 

22 
Bệnh viện đa khoa huyện Càng Long (nay là 

Trung tâm y tế huyện Càng Long) 

Trung tâm y tế huyện 

Càng Long 

Khóm 6, thị trấn 

Càng Long, huyện 

Càng Long, tỉnh 

Trà Vinh 

V Huyện Tiểu Cần   

23 
Mở rộng Bệnh viện Đa khoa khu vực Tiểu 

Cần 

Ban Quản lý dự án đầu tư 

xây dựng các công trình 

dân dụng và công nghiệp 

tỉnh Trà Vinh 

Xã Phú Cần, huyện 

Tiểu Cần, tỉnh Trà 

Vinh 
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STT Tên dự án Chủ dự án 
Địa chỉ hoạt động                                  

của dự án 

VI Huyện Cầu Kè   

24 
Bổ sung các hạng mục công trình bảo vệ 

môi trường Chợ Cầu Kè 
Ban quản lý chợ Cầu Kè 

Khóm 4, thị trấn 

Cầu Kè, huyện Cầu 

Kè, tỉnh Trà Vinh 

25 Trung tâm Y tế huyện Cầu Kè 
Trung tâm Y tế huyện 

Cầu Kè 

Khóm 4, thị trấn 

Cầu Kè, huyện Cầu 

Kè, tỉnh Trà Vinh 

VII Huyện Cầu Ngang   

26 Chợ Cầu Ngang 

Công ty TNHH MTV 

quản lý và phát triển chợ 

Thanh Hoàng 

khóm Minh Thuận 

A, thị trấn Cầu 

Ngang, huyện Cầu 

Ngang, tỉnh Trà 

Vinh 

27 
Nâng cấp, mở rộng BVĐK khu vực Cầu 

Ngang 

BQL DA Đầu tư xây 

dựng các công trình dân 

dụng và công nghiệp tỉnh 

Trà Vinh 

Khóm Minh Thuận 

A, TT Cầu Ngang, 

huyện Cầu Ngang, 

tỉnh Trà Vinh 

VIII Thị xã Duyên Hải   

28 
Nhà máy điện mặt trời Trung Nam Trà Vinh 

kết hợp nông nghiệp công nghệ cao 

Công ty Cổ phần Điện 

mặt trời Trung Nam 

Xã Dân Thành, thị 

xã Duyên Hải, tỉnh 

Trà Vinh 

29 

Đầu tư khai thác mỏ cát san lấp ven biển 

thuộc xã Trường Long Hòa, thị xã Duyên 

Hải, tỉnh Trà Vinh. 

Công ty TNHH MTV 

Dũng Tiền 

xã Trường Long 

Hòa, thị xã Duyên 

Hải, tỉnh Trà Vinh 

30 
Bổ sung các công trình bảo vệ môi trường 

Chợ Duyên Hải 

Liên doanh Công ty 

TNHH dịch vụ Nguyễn 

Gia và Công ty CP 

ĐTXD chợ Lợi Nhân 

khóm 1, phường 1, 

thị xã Duyên Hải, 

tỉnh Trà Vinh. 

31 Phòng khám đa khoa khám Hà Anh 
Công ty TNHH Phòng 

khám đa khoa Hà Anh 

Phường 1, thị xã 

Duyên Hải, tỉnh 

Trà Vinh 

32 Xí nghiệp đông lạnh thủy sản Long Toàn 
Công ty CP Thủy sản 

Long Toàn 

Phường 1, thị xã 

Duyên Hải, tỉnh 

Trà Vinh 

 


